	Biểu số: 003h.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo sơ bộ: 12/12 năm báo cáo

Báo cáo chính thức: 17/3 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐÃ THU GOM, XỬ LÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN QUỐC GIA TƯƠNG ỨNG

Năm ………
	Đơn vị báo cáo:

Sở Tài nguyên và Môi trường .............

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê ..............................
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	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	……., Ngày......... tháng...... năm..........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU
BIỂU SỐ 003h.N/BCS-XHMT: TỶ LỆ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐÃ THU GOM, XỬ LÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN QUỐC GIA TƯƠNG ỨNG
Chỉ tiêu phản ánh tình hình quản lý các chất thải độc hại đối với môi trường, là cơ sở để đánh giá công tác bảo vệ môi trường. Tỷ lệ này càng cao phản ánh mức độ bảo vệ môi trường càng tốt và ngược lại


1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Chất thải: là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

Chất thải nguy hại: là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: là tỷ lệ phần trăm các chất thải nguy hại được xử lý (kể cả tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại) bảo đảm đạt quy chuẩn quốc gia trong tổng khối lượng chất thải nguy hại.

Tỷ lệ này càng cao phản ánh mức độ bảo vệ môi trường càng tốt và ngược lại.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm.

Cột 2: Ghi tổng lượng chất thải nguy hại được thu gom và xử lý.

Cột 3: Ghi tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tương ứng.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số liệu được thu thập tại các tỉnh, thành phố theo năm. Thời điểm báo cáo vào ngày 12/12 của năm báo cáo (báo cáo sơ bộ) và ngày 17/3 năm sau (báo cáo chính thức).
4. Nguồn số liệu

Sở Tài nguyên và Môi trường
